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KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

1 411190477 Đặng Ngọc Lan Anh 19CNACLC02

2 412190479 Hoàng Thị Linh Anh 19CNATMCLC03

3 412190481 Lê Quỳnh Anh 19CNATMCLC03

4 412190484 Nguyễn Thị Lan Anh 19CNATMCLC03

5 412190485 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 19CNATMCLC03

6 412190012 Phạm Hồng Anh 19CNATM01

7 411190026 Nguyễn Thị Ngọc Châu 19CNA05

8 416190107 Nguyễn Thị Dung 19CNDPH01

9 411190054 Nguyễn Đỗ Ngọc Duyên 19CNA07

10 414190006 Nguyễn Thị Duyên 19CNNDL01

11 412190081 Hoàng Thị Hạnh 19CNATM01

12 415190124 Bùi Thu Hằng 19CNTCLC01

13 411190089 Nguyễn Thị Hằng 19CNA03

14 412190545 Nguyễn Thị Thanh Hằng 19CNATMCLC03

15 417190115 Nguyễn Võ Minh Hằng 19CNH01

16 415190023 Hồ Lê Ngọc Hà 19CNT01

17 412190547 Bùi Ngọc Hân 19CNATMCLC04

18 416190023 Nguyễn Thị Thanh Hậu 19CNQTH01

19 415190031 Võ Thị Mai Hiền 19CNTTM01

20 411190106 Dương Thị Minh Hiếu 19CNA03

21 412190561 Lê Mai Hoa 19CNATMCLC03

22 412190577 Đinh Thanh Hương 19CNATMCLC03

23 417190085 Lê Thị Hương 19CNJCLC01

24 412190133 Nguyễn Thị Hương 19CNATM01

25 412190141 Lê Thị Hường 19CNATM01

26 415190037 Nguyễn Thị Minh Huyền 19CNTTM01

27 419170088 Lê Thị Minh Kha 17SPP01

28 411190597 Trần Thị Diễm Khuyên 19CNACLC02

29 416190158 Dương Thị Kiều 19CNDPH02

30 412190582 Nguyễn Thị Kiều 19CNATMCLC04

31 415190046 Vũ Thị Mỹ Lệ 19CNT01

32 412190600 Đặng Đào Khánh Linh 19CNATMCLC04

33 411170928 Hoàng Nguyễn Mai Linh 17CNACLC05

34 414190024 Nguyễn Thị Tú Linh 19CNNDL01

35 412190165 Nguyễn Thị Vĩnh Linh 19CNATM01

36 412190608 Nguyễn Thùy Linh 19CNATMCLC03



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

37 412190610 Phạm Thị Hoài Linh 19CNATMCLC03

38 416190162 Phan Thị Mỹ Linh 19CNDPH02

39 412190615 Trần Thị Vân Loan 19CNATMCLC03

40 412190616 Cao Thanh Ly 19CNATMCLC03

41 414190029 Võ Thị Trúc Ly 19CNN01

42 411190631 Nguyễn Khánh My 19CNACLC02

43 411190203 Phạm Hà My 19CNA07

44 415190065 Văn Thị Khánh Mỹ 19CNTDL01

45 412190217 Nguyễn Thị Nga 19CNATM01

46 415190132 Nguyễn Thị Thanh Nga 19CNTCLC01

47 411190654 Nguyễn Hồng Ngân 19CNACLC02

48 411190665 Phan Thị Bích Ngọc 19CNACLC02

49 415190070 Trần Thị Bích Nguyệt 19CNT01

50 412190246 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 19CNADL01

51 411190250 Bùi Thị Nhi 19CNA05

52 417190126 Lê Thị Phương Nhi 19CNH01

53 415190136 Lê Yến Nhi 19CNTCLC01

54 412190681 Nguyễn Lê Uyển Nhi 19CNATMCLC03

55 412190262 Nguyễn Thị Thảo Nhi 19CNATM02

56 419170042 Nguyễn Thị Thiện Nhi 17SPATH01

57 411190267 Trần Bảo Nhi 19CNA08

58 412190685 Trương Yến Nhi 19CNATMCLC03

59 412190693 Lê Nhật Quỳnh Như 19CNATMCLC03

60 415190075 Nguyễn Quỳnh Như 19CNTTM01

61 411190277 Phan Thanh Quỳnh Như 19CNA03

62 411190279 Võ Lương Tâm Như 19CNA07

63 412190688 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 19CNATMCLC03

64 412190709 Trương Thu Phương 19CNATMCLC03

65 415190138 Mai Thị Phúc 19CNTCLC01

66 411171017 Ngô Thị Lệ Phúc 17CNACLC05

67 412190723 Văn Vũ Như Quỳnh 19CNATMCLC03

68 412190738 Lê Thị Cẩm Thanh 19CNATMCLC03

69 416190055 Nguyễn Thị Phương Thanh 19CNQTH01

70 415190096 Phạm Thị Hoài Thanh 19CNT01

71 412190740 Phan Thị Minh Thanh 19CNATMCLC03

72 412190346 Hoàng Phương Thảo 19CNATM01

73 412190742 Huỳnh Thị Thanh Thảo 19CNATMCLC04

74 412190749 Nguyễn Lê Phương Thảo 19CNATMCLC03

75 419170057 Dương Bảo Thi 17SPATH01

76 412190773 Nguyễn Hoàng Anh Thư 19CNATMCLC03

77 416190176 Nguyễn Hoàng Anh Thư 19CNDPH02

78 416190177 Nguyễn Thị Hoài Thương 19CNDPH02

79 411190765 Mai Thị Thu Thủy 19CNACLC02

80 412190780 Đoàn Lê Thùy Trang 19CNATMCLC03

81 411190404 Đỗ Thị Thùy Trang 19CNA05



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

82 412190785 Ngô Lê Huyền Trang 19CNATMCLC03

83 412190786 Nguyễn Huyền Trang 19CNATMCLC03

84 415190145 Nguyễn Thị Kiều Trang 19CNTCLC01

85 411190410 Nguyễn Thị Lê Hoài Trang 19CNA06

86 411190788 Nguyễn Thị Minh Trang 19CNACLC02

87 412190792 Trần Thị Kiều Trang 19CNATMCLC04

88 412190420 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 19CNATM01

89 412190800 Nguyễn Phúc Bảo Trân 19CNATMCLC04

90 412190802 Hồ Mỹ Trinh 19CNATMCLC03

91 414190059 Võ Thị Kiều Trinh 19CNN01

92 411190807 Lê Thị Khánh Trúc 19CNACLC02

93 414190048 Võ Phan Ngọc Tuyền 19CNNDL01

94 411190328 Võ Thị Cẩm Tú 19CNA07

95 412190832 Lương Thị Yến Vy 19CNATMCLC03

96 412190833 Ngô Đình Hoàng Vy 19CNATMCLC03

97 411171159 Nguyễn Thị Bích Vy 17CNACLC05

98 415190150 Nguyễn Thị Khải Vy 19CNTCLC01 Nợ HP
99 414190067 Phạm Thị Hồng Vy 19CNNDL01

100 416190144 Trần Thảo Vy 19CNDPH01

101 411190468 Trần Thị Yến Vy 19CNA06 Nợ HP
102 417190184 Phạm Hải Yến 19CNH02

103 414190068 Trần Thị Như Ý 19CNNDL01
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